
PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /8/2026 của Chủ tịch UBND xã Minh Long)

TT
Mã

 nguồn
NS

Mã
QHNS Chương Khoản Đơn vị giao dự toán Nội dung Kinh phí nộp

trả

Kinh phí nộp trả Ghi
chúTăng Giảm

Tổng cộng 288.037.000 0 288.037.000

1 13 1108278 822 '071 Trường Mầm non Ánh Dương Kinh phí công đoàn năm 2025 34.992.000 34.992.000

2 13 1108289 822 '071 Trường Mầm non Thanh An Kinh phí công đoàn năm 2025 21.406.000 21.406.000

3 13 1122620 822 '071 Trường Mầm non Long Môn Kinh phí công đoàn năm 2025 13.749.000 13.749.000

4 13 1108281 072 Trường Tiểu học Long Hiệp Kinh phí công đoàn năm 2025 49.890.000 49.890.000
5 13 1108276 '072 Trường Tiểu học Thanh An Kinh phí công đoàn năm 2025 36.497.000 36.497.000

6 13 Trường PTDTBT TH và THCS Long
Môn Kinh phí công đoàn năm 2025 39.878.000 39.878.000

a 13 1108294 822 072 Tiểu học Kinh phí công đoàn năm 2025 17.192.000 17.192.000
b 13 1108294 822 073 THCS Kinh phí công đoàn năm 2025 22.686.000 22.686.000
7 13 1108292 822 073 Trường THCS Long Hiệp Kinh phí công đoàn năm 2025 31.223.000 31.223.000
8 13 1117046 822 073 Trường THCS Thanh An Kinh phí công đoàn năm 2025 28.095.000 28.095.000
9 13 1083897 822 073 Trường PTDTNT THCS Minh Long Kinh phí công đoàn năm 2025 32.307.000 32.307.000
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